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KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp sẽ hiệu quả, bền vững hơn. Luật đầu tư cũng cắt giảm tới 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư với cá nhân hộ gia đình không cần thiết đã được bỏ. Hay bãi bỏ quy định ở luật cũ như dự án có quy mô vốn trên 5.000 tỉ đồng phải do Thủ tướng chấp thuận chủ trương của  doanh nghiệp tư nhân. Về ưu đãi đầu tư, luật được thông qua quy định đối tượng, ngành nghề ưu đãi đầu tư tập trung vào doanh nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung. Do đó, việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định gắn với điều kiện đất đai, đảm bảo quốc phòng, an ninh…Luật đầu tư  năm 2020 dịch vụ đòi nợ sẽ chính thức bị loại. Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư
2.  VỀ NỘI DUNG MỚI  LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 ĐIỀU CHỈNH 
Luật Đầu tư 2020 bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư so với hiện nay, gồm:
– Giáo dục đại học;
– Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
– Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
– Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;
– Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.
Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Cụ thể, các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021 sẽ bao gồm:
– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020;
– Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020;
– Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;
– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
– Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
– Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về dự án BT, Luật PPP thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới. Theo đó, quy định chuyển tiếp cho các dự án đang triển khai được quy định cụ thể tại Luật. Đặc biệt, kể từ ngày 15/8/2020, các dự án BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư phải dừng thực hiện.
Luật đầu tư năm 2020  đã xóa bỏ được những hạn chế, bất cập và rất nhiều các quy định mới liên quan đến đầu tư, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số các nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững. Điểm mới của Luật Đầu tư năm 2020 hướng tới tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, an toàn cho người dân và Doanh nghiệp; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.
2. VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ 
Về phương pháp tiếp cận  để thiết kế  phần nêu lên tính cấp thiết ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư năm 2020 . Luật  đầu tư năm 2020 quy định một số  điều khoản Chính phủ quy định chi tiết để  thực thi pháp luật được thống nhất trên phạm vi cả nước. Tờ trình Chính Phủ phải khái quát và làm rõ tính cấp thiết, tính thời sự cần phải hướng dẫn thi hành . Cần chi tiết những vấn đề hướng dẫn phải điều chỉnh 11 nhóm  vấn đề mới của Luật đầu tư năm 2020 trong bối cảnh và hoàn cảnh mới để tiếp cận với các quy định quốc gia và quốc tế trong bối cảnh Việt Nam theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 Năm mục tiêu và yêu cầu xây dựng Nghị định hướng dẫn thi thành chưa bao quát đượ 11 nội dung mới cần điều chỉnh trong luật đầu tư năm 2020 . Tờ trình cần bổ sung thêm nội dung và làm rõ hơn nữa mục tiêu ban hành tờ trình .
3.  NỘI DUNG  DỰ THẢO  NGHỊ ĐỊNH 
 Dự thảo  nêu rõ việc triển khai theo thủ tục rút gọn để  nâng cao hiệu quả thực thi . ần cụ thể hóa  để việc thực thi pháp luật phải theo  đúng  ý  tưởng của các nhà hoạch định chính sách và xây dựng  pháp luật về các nội dung đặc biệt là các quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấm dứt đầu tư; chính sách và thủ tục áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;
1. Chương I. Những quy định chung
 Điều 1 : CẦN BỔ SUNG : ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Điều 2:  Cần bổ sung thêm các vấn đề cơ bản khi dẫn chiếu đến Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
Khoản 7 và khoản 8 Điều 2 cần thống nhất cùng có “ năm” cho  điều khoản 7 giống điều 8;
[bookmark: _GoBack] Điều 7:   Cần cụ thể hóa  rõ tiêu chí  đầu tư không chính xác . Cụ thể : tẩy xóa, sửa chữa , hành vi sai trái, lừa dối, mạo danh.....
2. Chương II. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh
Điều 8: cần tách ngành đầu tư có điều kiện và kinh doanh có điều kiện 
Cần làm rõ điều kiện kinh doanh 
Điều 12: ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh phân loại và tiêu chí phân loại.
Điều kiện bảo đảm kiểm tra năng lực của nhà đầu tư nước ngoài , của nhà đầu tư trong nước . những ngành, nghề mà điều ước quốc tế về đầu tư và pháp luật Việt Nam có quy định phân biệt đối xử về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
Cần cụ thể hóa căn cứ , điều kiện về năng lực, trình độ để cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
3. Chương III. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
Điều 17 cần làm rõ điều kiện cần và đủ để thực thi dự án sử dụng lao động là người khuyết tật; dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Cần đối chiếu với Luật doanh nghiệp hiện hành  để thực thi thuận lợi
4. Chương IV. Thực hiện dự án đầu tư
 - Điều 52 đã quy định nội dung mới quy định về điều kiện và thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư  cần bổ sung tên các điều kiện bất khả kháng ....
Mục 6 cần đối chiếu với quy định của Nghị định số 82/2018 về đất khu công nghiệp , khu kinh tế .... thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
5. Chương V. Thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 Cần áp dụng và đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để bổ sung thêm các tình huống và các vấn đề xảy tra trong phạm vi khu kinh tế, đặc khu, khu công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp.... Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp nêu trên chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư mới gồm những nội dung: tên dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động.v,v.
Cần phòng chống chuyển giá trong hoạt động đầu tư , đặc biệt là việc góp vốn mua cỏ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam có giao dịch liên kết 
Nhà đầu tư nước ngoài có tài sản góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao, có hợp đồng thuê quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ , ứng dụng công nghệ 4.0 áp dụng thực hiện cần có các chính sách rõ ràng về thuế, tiếp cận đất đai, ân hạn về tài chính, tư vấn chính sách ....được nhà nước bảo hộ .
6. Chương VI. Quản lý nhà nước về đầu tư
 Thứ nhất : Văn bản tờ trình còn sai lỗi về hình thức khi trình bày nội dung 6 nhưng tiểu mục lại đánh số là 5.1;5.2 và  5.3. Đây là lỗi kỹ thuật  cần khắc phục để hoàn thiện Tờ trình Chính Phủ;
Thứ hai:  Cần bổ  sung  thêm chế tài  xử lý, xử phạt , trách nhiệm , quyền và nghĩa vụ cụ thể trong quản lý vận hành hệ thống thông tin. Truy cập số liệu, thông tin cần phải có nghĩa vụ bảo mật thông tin và phòng ngừa rủi ro khi ứng dụng công nghệ có thể bị đánh tráo, đánh cắp và sử dụng công nghệ để cạnh tranh khinh doanh không lành mạnh .....

7. Chương VII:  Điều khoản thi hành
Thứ nhất : Văn bản tờ trình còn sai lỗi về hình thức khi trình bày nội dung 7 nhưng tiểu mục lại đánh số là 7. Không đánh số La-ma  để thống nhất với 6 chương đã nêu trước .  Đây là lỗi kỹ thuật  cần khắc phục để hoàn thiện Tờ trình Chính Phủ;
Thứ hai: Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 nay thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư mà chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định thì cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh . Đây là vấn đề rất hay vướng mắc ở địa phương và doanh nghiệp . Cần cụ thể hóa từng thủ tục hướng dẫn để việc thực hiện rõ ràng và minh bạch ;
Về thể thức cần rà soát  quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để nâng cao chất lượng văn bản điều chỉnh có tính khả thi cao và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thực tiễn.
Xin trân trọng gửi tới Ban soạn thảo Nghị định  thi hành Luật đầu tư năm 2020 những ý kiến  bước đầu về dự thảo đã gủi cho tôi ngày 13/11/2020.
Xin  cảm ơn!
Hà Nội, ngày 18/11/2020
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